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A/ KIỂM TRA ĐỌC
I. Đọc thành tiếng: (4 điểm)
II. Đọc hiểu: (6 điểm)
a. Đọc thầm bài văn sau:

Ngọn gió và cây sồi

         Một ngọn gió dữ dội băng qua khu rừng già. Nó ngạo nghễ thổi bung tất cả các sinh vật trong rừng. Nó muốn mọi cây cối đều phải ngã rạp trước sức mạnh của mình. 

        Riêng một cây sồi già vẫn đứng hiên ngang trước ngọn gió hung hăng. Như bị thách thức, ngọn gió lồng lộn, điên cuồng lật tung khu rừng một lần nữa. Cây sồi vẫn bám chặt đất, im lặng chịu đựng cơn giận dữ của ngọn gió, không hề gục ngã. Ngọn gió mệt mỏi, đành đầu hàng và hỏi:

        - Cây sồi kia! Làm sao ngươi có thể đứng vững như thế?

 Cây sồi già từ tốn trả lời:

        - Tôi biết sức mạnh của ông có thể bẻ gãy hết các nhánh cây của tôi, cuốn sạch đám lá của tôi và làm thân tôi lay động. Nhưng ông sẽ không bao giờ quật ngã được tôi. Bởi tôi có những nhánh rễ vươn dài, bám sâu vào lòng đất. Càng ngày chúng phát triển càng mạnh mẽ, giúp tôi vững vàng hơn trước mọi sức mạnh của kẻ thù. Nhưng tôi phải cảm ơn ông, ngọn gió ạ! Chính những cơn điên cuồng của ông đã giúp tôi chứng tỏ được khả năng chịu đựng và sức mạnh của mình.
b. Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng và làm bài tập.
Câu 1:(0,5 điểm) Mỗi khi băng qua khu rừng già, ngọn gió muốn điều gì?

A. Mọi cây cối phải ngã rạp trước sức mạnh của nó.

B. Làm cho cả khu rừng trở nên mát mẻ.

C. Kết bạn với tất cả các loại cây trong rừng.

D. Chơi đùa trong khu rừng.

Câu 2: (0,5 điểm) Cây sồi già đã làm gì trước ngọn gió hung hăng?

A. Dùng những chiếc lá chống lại cơn gió.

B.  Bám chặt đất, im lặng chịu đựng, không gục ngã.

C. Uốn mình tránh cơn gió mạnh.

D. Sợ ngọn gió.

Câu 3: (0,5 điểm) Vì sao ngọn gió không quật gã được cây sồi?

A. Vì cây sồi khỏe hơn ngọn gió rất nhiều.

B.  Vì cây sồi luôn tự tin, vững vàng trước mọi kẻ thù.

C.  Vì cây sồi có những nhánh rễ vươn dài, bám sâu vào lòng đất.

D. Vì ngọn gió không muốn quật ngã cây sồi.

Câu 4: (0,5 điểm) Câu “Một ngọn gió dữ dội băng qua khu rừng già.” thuộc mẫu câu nào?

A. Câu giới thiệu.                                        C. Câu nêu đặc điểm.

B.  Câu nêu hoạt động                                  D. Không thuộc các mẫu câu trên.

Câu 5: (1 điểm) Bài đọc khuyên em điều gì?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 6: (0,5 điểm) Từ nào chỉ đặc điểm trong câu sau “Một ngọn gió dữ dội băng qua khu rừng già.”

A. ngọn gió                     B. dữ dội                 C. băng                     D. khu rừng

Câu 7. (1 điểm) Tìm trong câu: “Bởi tôi có những nhánh rễ vươn dài, bám sâu vào lòng đất.”
a. Từ ngữ chỉ sự vật: ……………………………………………………………….

b. Từ ngữ chỉ hoạt động: ………………………………………………………….

Câu 8. (1 điểm) Điền vào chỗ trống r, d hay gi?
 dè . . . ặt;                       con …ao;             

          tiếng . . . ao hàng;          . . . ao bài tập về nhà.

Câu 9: (0,5 điểm) Điền dấu thích hợp vào ô trống.
     Cô mây suốt ngày bay nhởn nhơ          rong chơi          Gặp chị gió, cô hỏi:
- Chị gió đi đâu mà vội thế          

- Tôi đang rủ các bạn mây ở khắp nơi về làm mưa          Cô đi cùng tôi luôn nhé          

B/ KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm

I. Nghe - viết: Bài “Có những mùa đông” (4 điểm) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. Luyện viết đoạn (6 điểm): 
Đề bài: Viết 4-5 câu kể về việc em đã làm để bảo vệ môi trường
*Gợi ý:

1. Việc em làm để bảo vệ môi trường là việc gì?
2. Em làm việc đó lúc nào? Ở đâu?
3. Em làm việc đó như thế nào?
4. Ích lợi của việc làm đó?
5. Em cảm thấy thế nào sau khi làm việc ấy?
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